
CHÍNH PHỦ

Số: 374/2026/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2026

NGHỊ ĐỊNH

Hướng dẫn thực hiện đấu thầu theo Hiệp định Đối tác Toàn diện

và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, Hiệp định Thương mại tự do

giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu,
Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ số 63/2025/QH15;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật Điều ước quốc tế số 108/2016/QH13 được sửa đổi, bổ sung

bởi Luật số 137/2025/QH15;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật

số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15, Luật số 116/2025/QH15, Luật số
133/2025/QH15, Lu t só 142/2025/QH15;

Căn cứ Nghị quyết số 72/2018/QH14 của Quốc hội phê chuẩn Hiệp định

Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương và các văn kiện liên quan

có hiệu lực đối với Việt Nam từ ngày 14 tháng 01 năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 102/2020/QH14 của Quốc hội phê chuẩn Hiệp định
Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu

Âu có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 31/NQ-CP của Chính phủ phê duyệt Hiệp định

Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên hiệp

Vương quốc Anh và Bắc Ai-len có hiệu lực từ ngày 01 tháng 5 năm 2021;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn thực hiện đấu thầu theo Hiệp

định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, Hiệp định Thương
mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu,

Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên

hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len.

Cơ quan phát hành: VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
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Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Nghị định này quy định về hoạt động lựa chọn nhà thầu thuộc phạm vi

điều chỉnh của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương

(sau đây gọi là Hiệp định CPTPP), Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa

xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (sau đây gọi là Hiệp định

EVFTA), Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt

Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (sau đây gọi là Hiệp định
UKVFTA) đối với gói thầu đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

a) Có giá gói thầu bằng hoặc cao hơn ngưỡng giá quy định tại các Phụ lục
I, II và III kèm theo Nghị định này;

b) Thuộc dự án, dự toán của cơ quan mua sắm được liệt kê tại các Phụ lục

I, II và III kèm theo Nghị định này;

c) Cung cấp hàng hóa, dịch vụ hoặc kết hợp hàng hóa và dịch vụ nêu tại
các Phụ lục I, II và III kèm theo Nghị định này;

d) Không thuộc các trường hợp nêu tại khoản 2 Điều này và các trường

hợp loại trừ nêu tại các Phụ lục I, II và III kèm theo Nghị định này.

2. Nghị định này không áp dụng đối với:

a) Các hoạt động chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, mua hoặc thuê

nhà, trụ sở, bất động sản hoặc các quyền liên quan đến các hoạt động này;

b) Các thỏa thuận không hình thành hợp đồng; các khoản hỗ trợ của Chính

phủ, cơ quan mua sắm bao gồm: thỏa thuận hợp tác, viện trợ không hoàn lại,

khoản vay, huy động vốn bằng cổ phiếu, khoản bảo lãnh, trợ cấp, ưu đãi tài
chính và thỏa thuận tài trợ;

c) Các dịch vụ lưu ký hoặc ủy thác tài chính; các dịch vụ thanh toán nợ và

quản lý đối với các tổ chức tín dụng; các dịch vụ liên quan đến bán, mua lại và
phân bổ nợ công, bao gồm các khoản vay và trái phiếu Chính phủ, giấy tờ có

giá và các chứng khoán khác;

d) Gói thầu thuộc một trong các trường hợp sau:

Gói thầu của cơ quan mua sắm nhằm cung cấp hỗ trợ quốc tế bao gồm cả

viện trợ phát triển;
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Gói thầu được tài trợ bởi tổ chức quốc tế hoặc sử dụng viện trợ không

hoàn lại, khoản vay, hỗ trợ khác từ nước ngoài hoặc quốc tế có yêu cầu áp dụng
các quy định hoặc điều kiện về lựa chọn nhà thầu của tổ chức, nhà tài trợ quốc
tế đó. Trường hợp các quy định về lựa chọn nhà thầu của tổ chức hay nhà tài

trợ quốc tế không hạn chế sự tham dự của các nhà thầu, việc lựa chọn nhà thầu

đối với gói thầu quy định tại khoản 1 Điều này phải tuân thủ quy định tại khoản

1 Điều 5 của Nghị định này;

Gói thầu được thực hiện theo quy định cụ thể của một thỏa thuận quốc tế
liên quan đến việc đóng quân hoặc việc các Nước thành viên cùng triển khai
một dự án;

đ) Gói thầu mua sắm hàng hóa hoặc dịch vụ để sử dụng bên ngoài lãnh
thổ Việt Nam;

e) Gói thầu cần thiết để bảo vệ lợi ích an ninh thiết yếu liên quan đến mua

sắm vũ khí, đạn dược, khí tài chiến tranh, bí mật nhà nước; gói thầu cần thực

hiện nhằm bảo đảm mục tiêu quốc phòng, an ninh.

3. Gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh quy định tại khoản 1 Điều này được

xác định theo các Phụ lục kèm theo Nghị định này gồm:

a) Đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định CPTPP, Hiệp

định EVFTA và Hiệp định UKVFTA thì thực hiện theo Phụ lục I kèm theo

Nghị định này;

b) Đối với gói thầu chỉ thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định CPТРР

thì thực hiện theo Phụ lục II kèm theo Nghị định này;

c) Đối với gói thầu chỉ thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định EVFTA

và Hiệp định UKVFTA thì thực hiện theo Phụ lục III kèm theo Nghị định này.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan

đến hoạt động đấu thầu quy định tại khoản 1 Điều 1 của Nghị định này.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Cơ quan mua sắm là cơ quan, tổ chức được liệt kê tại các Phụ lục I, II

và III kèm theo Nghị định này được giao làm chủ đầu tư của dự án, dự toán
mua sắm.
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2. Nước thành viên là quốc gia, vùng lãnh thổ đáp ứng một trong các điều
kiện sau:

a) Ký kết Hiệp định CPTPP ngày 08 tháng 3 năm 2018; đối với quốc gia,
vùng lãnh thổ ký kết Hiệp định CPTPP sau ngày 08 tháng 3 năm 2018 thì Hiệp
định CPTPP đã có hiệu lực với quốc gia, vùng lãnh thổ đó và Việt Nam có cam

kết mở cửa thị trường mua sắm công với quốc gia, vùng lãnh thổ này (sau đây
gọi chung là Nước thành viên Hiệp định CPTРР);

b) Ký kết, áp dụng Hiệp định EVFTA (sau đây gọi là Nước thành viên
Hiệp định EVFTA);

c) Ký kết, áp dụng Hiệp định UKVFTA (sau đây gọi là Nước thành viên
Hiệp định UKVFTA).

3. Dịch vụ xây dựng là dịch vụ thi công xây dựng công trình theo quy định
của pháp luật xây dựng, gồm dịch vụ quy định tại mục 51 của Hệ thống phân
loại sản phẩm trung tâm tạm thời (CPC) của Liên Hợp quốc.

4. Dịch vụ bao gồm dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn và dịch vụ xây dựng.

5. Đấu thầu nội khối là hoạt động đấu thầu mà chỉ có nhà thầu của nước
thành viên quy định tại khoản 2 Điều này được tham dự thầu.

6. Nhà thầu nội khối là tổ chức được thành lập theo pháp luật của Nước

thành viên hoặc là cá nhân mang quốc tịch Nước thành viên tham dự thầu tại
Việt Nam.

7. Mua sắm công là quá trình lựa chọn nhà thầu để ký kết và thực hiện hợp

đồng cung cấp hàng hóa, địch vụ hoặc kết hợp hàng hóa và dịch vụ vì mục đích

công và không nhằm mục đích bán hay bán lại mang tính thương mại hoặc sử

dụng trong việc sản xuất, cung cấp hàng hóa, dịch vụ vì mục đích bán hay bán

lại mang tính thương mại.

8. Các từ ngữ không được quy định tại Điều này được giải thích theo quy

định của Luật Đấu thầu.

Điều 4. Đấu thầu nội khối

1. Khi tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh
quy định tại khoản 1 Điều 1 của Nghị định này, cơ quan mua sắm được quyền
chọn tổ chức đấu thầu nội khối hoặc đấu thầu quốc tế.

2. Trường hợp tổ chức đấu thầu nội khối đối với gói thầu cung cấp dịch
vụ, cơ quan mua săm thực hiện như sau:

a) Đối vớiới gói thầu quy định tại Phụ lục I kèm theo Nghị định này thì chỉ

nhà thầu nội khối được tham dự thầu, trừ trường hợp gói thầu quy định tại điểm

c khoản này;



5

b) Đối với gói thầu quy định tại Phụ lục II kèm theo Nghị định này, trừ
trường hợp quy định tại điểm c khoản này, cơ quan mua săm quyết định nhà
thầu nội khối được tham dự thầu hoặc chỉ nhà thầu thuộc các Nước thành viên

Hiệp định CPTPP được tham dự thầu;

c) Đối với gói thầu cung cấp dịch vụ thuộc mã CPC 75231 (các dịch vụ
mạng dữ liệu), CPC 75232 (các dịch vụ thông tin và tin nhắn điện tử), CPС 84

(dịch vụ máy tính và các dịch vụ liên quan) quy định tại Phụ lục II kèm theo

Nghị định này, cơ quan mua sắm quyết định nhà thầu thuộc các Nước thành

viên Hiệp định CPTPP được tham dự thầu hoặc chỉ nhà thầu trong nước tham

dự thầu;

d) Đối với gói thầu quy định tại Phụ lục III kèm theo Nghị định này, cơ
quan muaua sắm quyết định nhà thầu nội khối được tham dự thầu hoặc chỉ nhà
thầu thuộc các Nước thành viên Hiệp định EVFTA, các Nước thành viên Hiệp

định UKVFTA được tham dự thầu.

3. Trường hợp tổ chức đấu thầu nội khối đối với gói thầu cung cấp hàng
hóa, cơ quan mua sắm thực hiện như sau:

a) Đối với gói thầu cung cấp hàng hóa quy định tại Phụ lục I kèm theo

Nghị định này, chỉ nhà thầu nội khối được tham dự thầu. Hồ sơ mời thầu được
nêu xuất xứ hàng hóa từ tất cả Nước thành viên và có thể bổ sung xuất xứ theo

nhóm nước, vùng lãnh thổ khác; được yêu cầu trụ sở chính của hãng sản xuất
đặt tại Nước thành viên và có thể bổ sung yêu cầu trụ sở chính của hãng sản
xuất đặt tại nhóm nước, vùng lãnh thổ khác;

b) Đối với gói thầu cung cấp hàng hóa quy định tại Phụ lục II kèm theo

Nghị định này, cơ quan mua săm quyết định nhà thầu nội khối được tham dự

thầu hoặc chỉ nhà thầu thuộc các Nước thành viên Hiệp định CPTPP được tham

dự thầu. Trường hợp nhà thầu nội khối được tham dự thầu, hồ sơ mời thầu được

nêu xuất xứ hàng hóa từ tất cả Nước thành viên và có thể bổ sung xuất xứ theo

nhóm nước, vùng lãnh thổ khác; được yêu cầu trụ sở chính của hãng sản xuất

đặt tại Nước thành viên và có thể bổ sung yêu cầu trụ sở chính của hãng sản

xuất đặt tại nhóm nước, vùng lãnh thổ khác. Trường hợp chỉ có nhà thầu thuộc

các Nước thành viên Hiệp định CPTPP được tham dự thầu, hồ sơ mời thầu
được nêu xuất xứ hàng hóa từ các Nước thành viên Hiệp định CPTPP và có thể
bổ sung xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ khác; được yêu cầu trụ sở chính

của hãng sản xuất đặt tại các Nước thành viên Hiệp định CPTPP và có thể bổ
sung yêu cầu trụ sở chính của hãng sản xuất đặt tại nhóm nước, vùng lãnh thổ khác;

c) Đối với gói thầu cung cấp hàng hóa quy định tại Phụ lục III kèm theo

Nghị định này, cơ quan mua sắm quyết định nhà thầu nội khối được tham dự

thẩu hoặc chỉ nhà thầu thuộc các Nước thành viên Hiệp định EVFTA, các Nước

thành viên Hiệp định UKVFTA được tham dự thầu. Trường hợp nhà thầu nội
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khối được tham dự thầu, hồ sơ mời thầu được nêu xuất xứ hàng hóa từ tất cả

Nước thành viên và có thể bổ sung xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ
khác; được yêu cầu trụ sở chính của hãng sản xuất đặt tại Nước thành viên và

có thể bổ sung yêu cầu trụ sở chính của hãng sản xuất đặt tại nhóm nước, vùng

lãnh thổ khác. Trường hợp chỉ có nhà thầu thuộc các Nước thành viên Hiệp
định EVFTA, các Nước thành viên Hiệp định UKVFTA được tham dự thầu, hồ
sơ mời thầu được nêu xuất xứ hàng hóa từ các Nước thành viên Hiệp định
EVFTA, các Nước thành viên Hiệp định UKVFTA và có thể bổ sung xuất xứ

theo nhóm nước, vùng lãnh thổ khác; được yêu cầu trụ sở chính của hãng sản

xuất đặt tại các Nước thành viên Hiệp định EVFTA, các Nước thành viên Hiệp

định UKVFTA và có thể bổ sung yêu cầu trụ sở chính của hãng sản xuất đặt tại
nhóm nước, vùng lãnh thổ khác.

4. Trường hợp tổ chức đấu thầu nội khối đối với gói thầu hỗn hợp, cơ quan

mua sắm thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều này (đối với yêu cầu về nhà

thầu) và khoản 3 Điều này (đối với yêu cầu về xuất xứ hàng hóa).

Điều 5. Nguyên tắc chung áp dụng đối với gói thầu thuộc phạm vi điều
chỉnh của Nghị định này

1. Đối xử quốc gia và không phân biệt đối xử

Trừ trường hợp được áp dụng biện pháp ưu đãi trong nước quy định tại
Điều 10 của Nghị định này, cơ quan mua sắm có nghĩa vụ:

a) Đối xử bình đẳng giữa hàng hóa, dịch vụ và nhà thầu của các Nước
thành viên với hàng hóa, dịch vụ và nhà thầu trong nước;

b) Đối xử bình đẳng giữa hàng hóa, dịch vụ và nhà thầu của các Nước
thành viên;

c) Đối xử bình đẳng giữa các nhà thầu trong nước với nhau, không phụ

thuộc vào việc nhà thầu có cổ phần, vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài hoặc
phụ thuộc về mặt tổ chức với nước ngoài.

2. Quy tắc xuất xứ

Xuất xứ của hàng hóa trong gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị
định này được xác định theo quy định của pháp luật về xuất xứ hàng hóa.

3. Biện pháp ưu đãi trong nước

Đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này, cơ quan
mua sắm được áp dụng biện pháp ưu đãi trong nước quy định tại Điều 10 của
Nghị định này.










































































